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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /UBND-VP12 
V/v người nước ngoài nhập cảnh vào 

làm việc tại tỉnh Nam Định Đợt 18 

     Nam Định, ngày        tháng  10  năm 2020 

  
    

Kính gửi: 

- Các Sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; Y tế; Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh; Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi 

An, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản; 

- UBND huyện Vụ Bản. 

 

         Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Công 

văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 và Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 

24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ 

nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp 

(người nước ngoài) nhập cảnh Việt Nam để làm việc; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định tại Văn 

bản số 563/BQLCKCN-DN ngày 22/10/2020 và 564/BQLCKCN-DN ngày 

23/10/2020 về việc xin nhập cảnh cho người lao động nước ngoài và đề nghị của 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tại Văn bản số 

1877/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 21/10/2020 về việc báo cáo, đề nghị người nước 

ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao 

được ưu tiên nhập cảnh vào làm việc cho các doanh nghiệp,  

 UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly cho 20 người nước ngoài nhập 

cảnh để làm việc tại 10 Công ty trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm). 

- UBND tỉnh giao: 

1. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng 

dẫn, giám sát các Công ty vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về 

địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19. 

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ đoàn vận chuyển người nước 

ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh việc liên hệ với cơ quan 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Móng Cái (tỉnh 

Quảng Ninh). 

3. Đối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, Km 11 Đường 10, 

Vụ Bản: 

Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh, 

huyện Vụ Bản (được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2020 
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của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định) phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo đúng quy 

định và nhiệm vụ được giao. 

4. Các Công ty: Công ty TNHH may YSS, Công ty TNHH Smart Shirts 

Garments Manufacturing Bảo Minh, Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam, Công ty 

TNHH Thắng Lợi, Công ty TNHH thực phẩm TIANMING, Công ty CP giáo dục 

và đào tạo quốc tế Sydney, Công ty TNHH Logistics THT, Công ty TNHH Golden 

Victory Việt Nam, Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam, Công ty 

TNHH thương mại Việt-Link chuẩn bị phương tiện, bố trí người phiên dịch và các 

điều kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên 

quan để vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly 

tại tỉnh; hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy định về thực hiện 

cách ly và phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền; chịu 

trách nhiệm chi trả chi phí cách ly cũng như các chi phí phát sinh có liên quan theo 

quy định. 

Đối với trường hợp các chuyên gia đề nghị cách ly tại Thành phố Hà Nội, 

yêu cầu các công ty gửi phương án vận chuyển và cách ly về Sở Y tế và các đơn vị 

liên quan của Thành phố Hà Nội sau khi được sự chấp thuận của UBND Thành phố 

Hà Nội. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, thông tin về Văn phòng 

UBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ: Bà Đỗ Ngọc Mai, số điện thoại 0945551634). 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các Công ty có tên tại mục 4; 

- Khách sạn Hồi An, Km11 Đường 10, Vụ Bản; 

- Đ/c Lãnh đạo VPUBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu: VP1, VP7, VP12. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 



Số thị thực Thời hạn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I

1 YU HUIHUI Nữ 20/4/85 Trung Quốc EB3492573 Chuyên gia 31/10/20 _ _

2 POON KAM WING Nam 22/11/62 Australian PB3295651 Chuyên gia 31/10/20 _ _

3 HA HUNG MUI Nữ 14/5/72

Trung Quốc 

(Hong 

Kong)

KJ0477133 Chuyên gia 2/11/20 _ _

4 OOI JIAN FENG Nam 30/3/84 Malaysia A53043619 Chuyên gia 7/11/20 _ _

5

BK RODRIGO 

WEERASINGHE 

GUNAWARDANA 

SANJEEWA 

RAJENDRA 

PRASAD

Nam 19/10/76 Srilankan N3291988 Chuyên gia 7/11/20 _ _

6

ANNAKKARAGE 

AWANTHA 

PERIES

Nam 3/6/73 Srilankan N6924572 Chuyên gia 7/11/20 _ _

7 LEONG KIM HON Nam 2/11/78 Singapore E6336705J Chuyên gia 20/11/20 _ _

II

1 SU CHUN-CHAO Nam 9/1/70 Đài Loan 351555686 Chuyên gia 13/11/20 _ _
Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Thị 

Loan - 

0964883882

Triệu Thị Hoài 

Thu - 

0984960222

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội
Cách ly tại Hà Nội

Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh

Công ty TNHH may YSS

Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH ĐỢT 18

(Kèm theo Công văn số           /UBND-VP12 ngày          tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

STT
Vị trí 

công việc

Ngày nhập 

cảnh
Họ và tên

Giới 

tính
 Ngày sinh Quốc tịch Số hộ chiếu

Nơi nhập

 cảnh

Phương án 

cách ly
Người liên hệ 

Tình trạng thị thực

Triệu Thị Hoài 

Thu - 

0984960222

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

III

1  HE BOWEI Nam 20/10/91 Trung Quốc EE4494931 Chuyên gia 16/11/20 _ _

2 MO CHUDE Nam 2/2/93 Trung Quốc E45017797 Chuyên gia 16/11/20 _ _

3 XIE QIHONG Nam 26/8/74 Trung Quốc EF2840795 Chuyên gia 16/11/20 _ _

IV

1 LI,CHANGNING Nam 1/7/92 Trung Quốc EH6406168 Chuyên gia 25/10/20 _ _
Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Phạm Danh 

Mạnh: 

0931.668.998

2 SUH SUNGBAE Nam 5/11/75 Hàn Quốc M12711603 Chuyên gia 25/11/20 _ _
Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội
Cách ly tại Hà Nội

Phạm Danh 

Mạnh: 

0931.668.998

V

1
ZHANG QING 

SONG
Nam 4/6/74 Trung Quốc ED9784948

Lao động 

kỹ thuật
2/11/20 _ _

Cửa khẩu Hữu 

Nghị - Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Phạm Thị Huệ; 

SĐT: 

0973.923.047

VI

1
MELISSA-SUE 

HART
Nữ 9/6/92 Nam Phi A02696584

Lao động 

kỹ thuật
3/12/20 AA124908 31/5/21

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội
Cách ly tại Hà Nội

Bùi Cảnh Toàn; 

SĐT: 

0918.482.357

VII

1
MA.CRISTINA 

B.CRUZ
Nữ 13/6/82 Philippin P3113594A

Lao động 

kỹ thuật
2/11/20 _ _

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Ngô Thị Vân 

Anh; SĐT: 

0943.886.395

VIII

1
HUANG WEN 

YUAN
Nam 30/12/68 Đài Loan 353381217

Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 AI1364317 31/12/20

2 LIN YI HUNG Nam 2/8/84 Đài Loan 314877175
Lao động 

kỹ thuật
10/11/20 AI1361212 1/1/21

Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam

Công ty TNHH nhôm Mal Việt Nam

Trần Thị Thu 

Trang - 

0963430058

Bùi Thị Hứa; 

SĐT:0933.606.0

60

Công ty TNHH Thắng Lợi

Công ty TNHH thực phẩm TIANMING

Cửa khẩu Đông 

Hưng - Quảng 

Ninh

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Công ty CP giáo dục và đào tạo quốc tế Sydney

Công ty TNHH Logistics THT
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

IX

1
CHANG TSUN 

YUEH
Nam 10/04/1981 Đài Loan 315326411

Lao động 

kỹ thuật
27/10/20

LĐ-

ND191203003 
30/11/21

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Trần Thị 

Phương Nhung; 

SĐT: 

0986.859.572

X

1
HSIEH,CHEN 

HONG
Nam 27/12/80 Đài Loan 314855362 Chuyên gia 27/10/20

LĐ2-

AI1363298
31/8/21

Cửa khẩu Nội 

Bài - Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An 

(Km 11 Đường 

10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Thị 

Du;SĐT: 

0868.351.723

Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam

Công ty TNHH thương mại Việt-Link
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